
SỞ Y TẾ BẮC GIANG 

TRUNG TÂM Y TẾ 

HUYỆN YÊN DŨNG 

 

Số:        /TTYT-TCHC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

             Yên Dũng, ngày        tháng 6 năm 2024 

THƯ MỜI BÁO GIÁ 

Về việc báo giá sản xuất, thi công và lắp đặt bảng biển năm 2024 tại các Khoa, 

phòng thuộc Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng  

 

Kính gửi: Các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa 

 

Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng có nhu cầu tiếp nhận báo giá phục vụ lập dự 

toán gói thầu: Sản xuất, thi công và lắp đặt bảng biển năm 2024 tại các Khoa, phòng 

thuộc Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng, Trung tâm Y tế huyện huyện Yên Dũng kính 

mời các nhà cung cấp quan tâm báo giá hàng hóa theo yêu cầu tại phụ lục kèm theo. 

Chi tiết đề nghị báo giá như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Họ và tên: Ông Ong Thế Cường. 

- Chức vụ: Trưởng Phòng Tổ chức hành chính. 

- Số điện thoại: 0989.539.648 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận văn thư hoặc Phòng Tổ chức hành chính 

thuộc Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng - Thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng, tỉnh 

Bắc Giang 

- Nhận qua email: ttyt_yendung@bacgiang.gov.vn 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 27 tháng 6 năm 2024 đến trước 16h 

30 phút ngày 05 tháng 7 năm 2024. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Tài sản, hàng hóa đề nghị báo giá như sau: 

STT 
Danh mục hàng 

hóa, dịch vụ 

Tính năng, đặc tính kỹ thuật của hàng 

hóa, dịch vụ 
ĐVT 

Số 

lượng 

1.  

Biển ĐƠN VỊ 

THẬN NHÂN 

Kích thước: 4m88 x 2m20.  

Hàn khung sắt ốp tấm alu 3mm, viền bọc ke 

nhôm vàng. 

Nội dung bằng alu đệm chân fomex 10mm 

Cái 1 
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TẠO hành lang 

tầng 4 

2.  

Biển PHÒNG 

VĂN THƯ tầng 1 

Kích thước: 3m37 x 0.43m.  

Hàn khung sắt ốp tấm alu 3mm, viền bọc ke 

nhôm vàng.  

Nội dung bằng alu đệm chân fomex 10mm 

Cái 1 

3.  

Biển NƠI 

THANH TOÁN 

VIỆN PHÍ tầng 1 

Kích thước: 5m51 x 0.43m.  

Hàn khung sắt ốp tấm alu 3mm, viền bọc ke 

nhôm vàng.  

Nội dung bằng alu đệm chân fomex 10mm 

Cái 1 

4.  

Biển PHÒNG 

LỌC MÁU tầng 

1 

Kích thước: 2m85 x 0.46m.  

Hàn khung sắt ốp tấm alu 3mm, viền bọc ke 

nhôm vàng.  

Nội dung bằng alu đệm chân fomex 10mm 

Cái 1 

5.  

Biển ĐƠN VỊ 

THẬN NHÂN 

TẠO tầng 4 

Kích thước: 6m20 x 0.43m.  

Hàn khung sắt ốp tấm alu 3mm, viền bọc ke 

nhôm vàng.  

Nội dung bằng alu đệm chân fomex 10mm 

Cái 1 

6.  

Biển KHOA 

KHÁM, CHỮA 

BỆNH THEO 

YÊU CẦU tầng 4 

Kích thước: 6m20 x 0.43m.  

Hàn khung sắt ốp tấm alu 3mm, viền bọc ke 

nhôm vàng.  

Nội dung bằng alu đệm chân fomex 10mm 

Cái 1 

7.  

Biển hộp đèn 

ĐƠN VỊ THẬN 

NHÂN TẠO tầng 

4 

Kích thước: 1m x 0.3m x 0.1m.  

Hàn khung sắt ốp tấm mica, lót tấm alu âm 

bản, viền bọc ke nhôm vàng.  

Đèn sáng âm bản 

Cái 1 

8.  

Biển hộp đèn 

TRỰC CẤP 

CỨU tầng 1 

Kích thước: 2m87 x 0.6m.  

Hàn khung sắt ốp tấm mica, lót tấm alu âm 

bản, viền bọc ke nhôm vàng.  

Đèn sáng âm bản 

Cái 1 

9.  
Sơ đồ tòa nhà treo 

lắp sảnh tầng 1 

Kích thước: 0.8m x 1m20.  

In UV ngược mặt lên tấm mica trong 5mm, 

lót decal trắng 

Cái 1 

10.  

Biển KHOA CẤP 

CỨU – HSTC – 

CHỐNG ĐỘC 

tầng 1 

Kích thước: 6m20 x 0.43m.  

Hàn khung sắt ốp tấm alu 3mm, viền bọc ke 

nhôm vàng.  

Nội dung bằng alu đệm chân fomex 10mm 

Cái 1 

11.  

Biển KHOA 

NGOẠI TỔNG 

HỢP tầng 2 

Kích thước: 4m66 x 0.43m.  

Hàn khung sắt ốp tấm alu 3mm, viền bọc ke 

nhôm vàng.  

Nội dung bằng alu đệm chân fomex 10mm 

Cái 1 

12.  

Biển KHOA NHI 

tầng 3 

Kích thước: 4m66 x 0.43m.  

Hàn khung sắt ốp tấm alu 3mm, viền bọc ke 

nhôm vàng.  

Nội dung bằng alu đệm chân fomex 10mm 

Cái 1 
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13.  

Biển KHOA 

PHỤ SẢN tầng 5 

Kích thước: 4m66 x 0.43m.  

Hàn khung sắt ốp tấm alu 3mm, viền bọc ke 

nhôm vàng.  

Nội dung bằng alu đệm chân fomex 10mm 

Cái 1 

14.  

Biển KHOA NỘI 

TỔNG HỢP tầng 

6 

Kích thước: 4m66 x 0.43m.  

Hàn khung sắt ốp tấm alu 3mm, viền bọc ke 

nhôm vàng.  

Nội dung bằng alu đệm chân fomex 10mm 

Cái 1 

15.  

Biển KHOA 

PHẪU THUẬT - 

GMHS tầng 7 

Kích thước: 6m20 x 0.43m.  

Hàn khung sắt ốp tấm alu 3mm, viền bọc ke 

nhôm vàng.  

Nội dung bằng alu đệm chân fomex 10mm 

Cái 1 

16.  

Biển KHOA gắn 

cửa cầu thang bộ 

Kích thước: 1m44 x 0.6m.  

Hàn khung sắt ốp tấm alu 2mm, viền bọc ke 

nhôm vàng.  

Nội dung bằng decal PP in mực 

Cái 8 

17.  

Biển vẫy gắn cửa 

phòng 

In decal PP cán 2 mặt tấm fomex 5mm, dán 

đế fomex 10mm,  

Kích thước mặt: 28 x 16 cm, kích thước đế: 

20 x 8 cm 

Cái 16 

18.  Decal logo dán xe In ngược decal trong Cái 450 

19.  
Hướng dẫn đăng 

ký khám trực 

tuyến 

Kích thước: 40 x 85 cm, in decal cán tấm alu 

dán tường 
Cái 2 

20.  
Không phận sự 

miễn vào 
Decal 28 x 16 Cái 4 

21.  
Khu vực phòng 

phẫu thuật, không 

phận sự miễn vào 

Decal 60 x 20 Cái 1 

22.  

Biển chân sắt: 

Khu vực phòng 

phẫu thuật, không 

phận sự miễn vào 

Kích thước mặt: 50 x 30 cm, chiều cao cả 

chân + mặt = 120 cm, in bạt căng 1 mặt, nẹp 

ke nhôm vàng 

Cái 1 

23.  
Biển KHOA 

ĐIỀU TRỊ 

NGOẠI TRÚ 

Kích thước: 210 x 43 cm, in decal cán alu ốp 

khung sắt, nẹp ke nhôm vàng 
Cái 1 

24.  Decal sơ đồ tầng Kích thước: 30 x 45 cm, in decal Cái 38 

25.  
Decal 5 thời điểm 

vệ sinh tay 
Kích thước: 60 x 40 cm, in decal Cái 40 

2. Địa điểm cung cấp: Hàng hóa được bàn giao, nghiệm thu tại Trung tâm Y 

tế huyện Yên Dũng. 
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3. Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:  

- Việc thanh toán cho Nhà thầu bằng chuyển khoản 100% giá trị của hợp đồng 

sau khi hai bên nghiệm thu, thanh lý hợp đồng và nhà thầu cung cấp đầy đủ hóa đơn 

và chứng từ tài chính theo quy định.  

- Thời hạn thanh toán trong vòng không quá 45 ngày kể từ khi Nhà thầu xuất 

trình đầy đủ các chứng từ theo yêu cầu. Chứng từ thanh toán phải phù hợp với quy 

định của pháp luật. 

- Nhà thầu được thanh toán toàn bộ giá hợp đồng khi hoàn thành các nghĩa vụ 

theo hợp đồng. Trường hợp khối lượng công việc thực hiện ít hơn khối lượng theo 

hợp đồng thì hai bên phải ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng, trong đó nêu rõ giá hợp 

đồng mới tương ứng với khối lượng công việc thực tế. 

5. Các thông tin khác: 

- Tài liệu có liên quan về dịch vụ (nếu có) gồm: Catalog hoặc tài liệu kỹ thuật 

của dịch vụ; 

- Hợp đồng cung cấp hàng hóa chào giá trong thời gian không quá 90 ngày 

tính đến thời điểm báo giá (nếu có); 

- Tài liệu khác. 

Đề nghị các Đơn vị cung cấp quan tâm báo giá./. 

Nơi nhận:  

- Cổng TT đơn vị; 

- Lưu: VT, TCHC, HSĐT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đặng Hữu Tuấn 



PHỤ LỤC 
(Kèm theo Thư mời báo giá số    …  /TTYT ngày      /6/2024 của Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng) 

 

BÁO GIÁ HÀNG HÓA 
 

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng 

 

Chúng tôi, Công ty (Tên Đơn vị)……., có địa chỉ tại: ….. Số điện thoại ….. 

Chúng tôi cam kết là đơn vị có tư cách pháp nhân độc lập, được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp, đủ 

điều kiện kinh doanh hàng hóa trong lĩnh vực cung cấp theo quy định của pháp luật. 

Căn cứ danh mục hàng hóa theo đề nghị báo giá của Quý Cơ quan, Chúng tôi báo giá chi tiết như sau: 

STT Danh mục Đặc điểm-Thông số kỹ thuật 

Model, ký 

mã hiệu, 

xuất xứ 

ĐVT 
Số 

lượng 

Đơn 

giá 

(VNĐ) 

Thành 

tiền 

(VNĐ) 

1.  

Biển ĐƠN VỊ THẬN 

NHÂN TẠO hành 

lang tầng 4 
 

 Cái 1   

2.  
Biển PHÒNG VĂN 

THƯ tầng 1 
 

 Cái 1   

3.  

Biển NƠI THANH 

TOÁN VIỆN PHÍ tầng 

1 
 

 Cái 1   

4.  
Biển PHÒNG LỌC 

MÁU tầng 1 
 

 Cái 1   

5.  
Biển ĐƠN VỊ THẬN 

NHÂN TẠO tầng 4 
 

 Cái 1   
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6.  

Biển KHOA KHÁM, 

CHỮA BỆNH THEO 

YÊU CẦU tầng 4 
 

 Cái 1   

7.  

Biển hộp đèn ĐƠN VỊ 

THẬN NHÂN TẠO 

tầng 4 
 

 Cái 1   

8.  
Biển hộp đèn TRỰC 

CẤP CỨU tầng 1 
 

 Cái 1   

9.  
Sơ đồ tòa nhà treo lắp 

sảnh tầng 1 
 

 Cái 1   

10.  
Biển KHOA CẤP 

CỨU – HSTC – 

CHỐNG ĐỘC tầng 1 
 

 Cái 1   

11.  
Biển KHOA NGOẠI 

TỔNG HỢP tầng 2 
 

 Cái 1   

12.  
Biển KHOA NHI tầng 

3 
 

 Cái 1   

13.  
Biển KHOA PHỤ 

SẢN tầng 5 
 

 Cái 1   

14.  
Biển KHOA NỘI 

TỔNG HỢP tầng 6 
 

 Cái 1   
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15.  
Biển KHOA PHẪU 

THUẬT - GMHS tầng 

7 
 

 Cái 1   

16.  
Biển KHOA gắn cửa 

cầu thang bộ 
 

 Cái 8   

17.  
Biển vẫy gắn cửa 

phòng 
 

 Cái 16   

18.  Decal logo dán xe  
 Cái 450   

19.  
Hướng dẫn đăng ký 

khám trực tuyến 
 

 Cái 2   

20.  
Không phận sự miễn 

vào 
 

 Cái 4   

21.  
Khu vực phòng phẫu 

thuật, không phận sự 

miễn vào 
 

 Cái 1   

22.  

Biển chân sắt: Khu 

vực phòng phẫu thuật, 

không phận sự miễn 

vào 

 

 Cái 1   

23.  
Biển KHOA ĐIỀU 

TRỊ NGOẠI TRÚ 
 

 Cái 1   

24.  Decal sơ đồ tầng  
 Cái 38   
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25.  
Decal 5 thời điểm vệ 

sinh tay 
 

 Cái 40   

Tổng giá trị   

Bằng chữ   

*Ghi chú : 

1. Đơn giá đã bao gồm thuế VAT, các loại chi phí quản lý, các loại thuế, phí khác và toàn bộ chi phí lắp đặt, bàn giao, nghiệm 

thu, hướng dẫn sử dụng tại địa điểm sử dụng mà Chủ đầu tư không phải thanh toán thêm bất cứ khoản tiền nào khác. 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày báo giá. 

3.  Chúng tôi cam kết: 

4. Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng 

nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy 

định của pháp luật về doanh nghiệp. 

5. Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

6. Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

  
 ……ngày ……  tháng …… năm 2024 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƠN VỊ 

 (Ký tên, đóng dấu) 
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